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VN-INDEX DUY TRÌ DIỄN BIẾN HỒI PHỤC, DÒNG TIỀN LAN TỎA CÁC NHÓM NGÀNH 
 

 

Thị trường thế giới   1D 

Dow Jones 33,839 1.70% 

S&P 500 4,318 1.89% 

Nikkei 31,950 1.10% 

Hang Sheng 17,652 2.45% 

VIX 16 0.38% 

   

Thị trường Việt Nam     

 VN-Index VN30 

VN-Index 1,076.78 1,086.1 

1D 0.12% 0.12% 

YTD 7.41% 8.85% 

GTGD (tỷ VND)   
Vốn hoá (tỷ VND) 4,331,756 3,109,890 

NĐTNN (tỷ VND)   
Tự doanh (tỷ VND)   
P/E 14.0 11.2 

P/B 1.6 1.5 

   

Lợi suất TPCP   YTD 

Việt Nam 3 tháng 1.77% -61.3% 

Việt Nam 3 năm 2.03% -56.1% 

Việt Nam 10 năm 3.01% -40.7% 

Mỹ 3 tháng 5.41% 24.7% 

Mỹ 2 năm 4.99% 12.8% 

Mỹ 10 năm 4.67% 20.6% 

   

Giá hàng hoá   1D 

Dầu Brent (USD/thùng) 87.2 0.38% 

Vàng (USD/ounce) 1,996 0.11% 

   

Tỷ giá   1D 

USD/VND 24,568 0.03% 

EUR/VND 26,118 -0.10% 

JPY/VND 16,347 0.03% 

   

Lãi suất liên ngân hàng   YTD 

Qua đêm 0.92% -79.8% 

1 tuần 1.14% -79.2% 

2 tuần 1.46% -77.2% 

1 tháng 2.04% -72.9% 

 
 
 
 

 

Nhận định và Chiến lược giao dịch 
 

- Nhận định:  Hệ thống đánh giá và phân loại trạng 

thái diễn biến của CTS ghi nhận thị trường trong phiên 

giao dịch 03/11/2023 tương ứng với diễn biến giá đi 

ngang. 

        Xét trong ngắn hạn T+3, sức mạnh tổng quan của 

chỉ số VN-Index tiếp tục duy trì diễn biến cải thiện khả 

quan trong bối cảnh đà hồi phục được lan tỏa tốt ra các 

nhóm cổ phiếu. Thanh khoản cũng được cải thiện tốt với 

mức tăng khoảng 20% so với trung bình 10 phiên giao 

dịch cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu tham gia trở lại 

vào thị trường trong bối cảnh nhiều mã cổ phiếu đã có 

mức chiết khấu hấp dẫn. 

- Chiến lược giao dịch:      Duy trì tỷ trọng 

       Tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt:    50/50 

NĐT được khuyến nghị duy trì tỷ trọng và đưa danh 

mục về tỷ lệ nắm giữ cp/tiền mặt 50/50 trong bối cảnh các 

diễn biến hồi phục và cải thiện của chỉ số Vn-Index; hoặc 

có thể tăng tỷ trọng danh mục cp/tiền mặt lên 70/30, xem 

xét giải ngân vào các nhóm ngành: Thép (HPG HSG 

NKG), Chứng khoán (SHS VND SSI) và Đầu tư công 

(VCG HHV PC1 HUT) nếu chỉ số duy trì được dư địa tăng 

điểm và vượt kháng cự ngắn hạn 1.094 – 1.095 điểm, 

hướng về vùng kháng cự 1.133 – 1.140 điểm. Nhà đầu 

tư lưu ý nhịp này đang sóng hồi, tăng nhanh nên cần canh 

thời điểm để bán lướt hạ tỷ trọng và chờ mua lại nếu VN-

Index gặp áp lực chốt lời mạnh tại các mốc kháng cự trên, 

hạn chế mua đuổi giá cao trong phiên.  
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THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

  
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 03/11/2023: 
 

  Chỉ báo Điểm 

Xu hướng 
EMA (3); EMA 

(10) & SMA (20) 
-1 

Định hướng & 
Sức mạnh xu 
hướng 

DMI & ADX -2 

Dao động & 
Động lượng 

RSI (14) 1 

MFI (14) 0 

Stochastic 
(14,3,3) 

1 

MACD (12,26,9) 1 

CMF 0 

Khối lượng 

OBV 0 

Volume 0 

Độ rộng 
Advance - 

Decline 
2 

Điểm đánh giá chung 5.88 

Nhận Định Đi ngang 

 
ĐIỂM ĐÁNH GIÁ VN-INDEX 10 PHIÊN GIAO DỊCH 
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ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỔ PHIẾU VN30 03/11/2023: 
 

STT Mã CK Điểm Trạng thái 

1 BID -4.3 Đi ngang 

2 BVH -3.7 Đi ngang 

3 CTG -4.2 Đi ngang 

4 FPT -2.7 Đi ngang 

5 GAS -3.8 Đi ngang 

6 HDB -3.1 Đi ngang 

7 HPG -3.6 Đi ngang 

8 MBB -3.3 Đi ngang 

9 MSN -2.7 Đi ngang 

10 MWG -3.0 Đi ngang 

11 PLX -3.7 Đi ngang 

12 PNJ -2.8 Đi ngang 

13 POW -3.1 Đi ngang 

14 REE -2.8 Đi ngang 

15 SSI -3.9 Đi ngang 

16 STB -3.6 Đi ngang 

17 TCB -3.5 Đi ngang 

18 VCB -3.9 Đi ngang 

19 VHM -2.4 Đi ngang 

20 VIC -2.4 Đi ngang 

21 VJC -2.6 Đi ngang 

22 VNM -2.2 Đi ngang 

23 VPB -4.1 Đi ngang 

24 VRE -3.3 Đi ngang 

 

Tăng giá rất 

mạnh

< -75 < < -50 < < -25 < < +25 < < +50 < < +75 <

Giảm giá rất 

mạnh

Giảm giá 

mạnh
Giảm giá Đi ngang Tăng giá

Tăng giá 

mạnh
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Nguồn: Bloomberg, Fiinpro 

 

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 

 

 

 

BIẾN ĐỘNG NHÓM NGÀNH PHIÊN 03.11.2023 

 

 

 

 

 

56,3

43,4
37,3 36,2 31,6

-43,2
-36,2

-26,4
-21,6 -20,8

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Top cổ phiếu mua bán ròng của NĐTNN trên HSX (tỷ đồng) 
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4,05%
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CẬP NHẬT MỘT SỐ CỔ PHIẾU ĐẦU NGÀNH  

Ngành Mã 

Khối lượng 
khớp lệnh (D) 
Ngày: 1 tuần 

trước 
Đơn vị: Cổ 

phiếu 

EPS pha loãng 
Chỉ số TTM 

Quý: Q3.2023 
Đơn vị: VND 

P/E pha loãng 
Chỉ số TTM 

Quý: Q3.2023 
Đơn vị: Lần 

P/B 
Chỉ số TTM 

Quý: Q3.2023 
Đơn vị: Lần 

% Thay đổi giá 
(D) 

Ngày: 1 năm 
trước 

Đơn vị: % 

Dệt may 
TCM 370,821 1,833 22.75 1.95 -0.11% 
TNG 3,592,922 1,776 10.53 1.20 -1.21% 

Ô tô HAX 896,576 706 19.53 1.19 -2.97% 

Xây dựng dân dụng 

TCD 2,281,316 118 56.86 0.52 1.24% 
HTN 964,070 -198 -78.17 0.94 0.00% 
CTD 2,121,839 1,391 38.67 0.64 0.36% 

Thủy sản 

VHC 1,102,121       -2.06% 
ANV 2,788,547 1,140 24.39 1.24 0.00% 
IDI 4,992,919 340 30.62 0.73 -2.89% 

Hóa chất 
DGC 6,706,649 9,010 9.52 2.69 -2.68% 
CSV 1,243,115 4,617 7.91 1.17 -4.26% 

Bất động sản khu công 
nghiệp 

SZC 2,454,568 1,670 20.72 2.47 -0.54% 
IDC 8,958,186 3,177 14.29 3.39 -3.08% 
VGC 2,248,344 3,078 15.20 2.53 -4.17% 
KBC 12,676,341 1,892 15.06 1.21 2.58% 

Đầu tư công 

VCG 15,543,420 516 40.86 1.59 -0.63% 
HHV 11,428,806 1,010 14.26 0.64 -0.21% 
VLB 187,116 4,021 7.61 2.32 -1.87% 

Chứng khoán 

VND 48,731,307 957 19.38 1.44 2.54% 
SSI 54,169,814 1,346 21.48 1.92 -2.65% 
SHS 63,141,573 643 23.94 1.24 0.00% 

Thép 

HPG 31,049,018 322 78.48 1.47 2.33% 
HSG 13,918,250 37 509.14 1.08 6.44% 
NKG 10,712,458 -975 -19.60 0.93 4.26% 

Phân bón 
DPM 5,468,535 4,017 7.68 1.06 -5.50% 
DCM 8,498,706 3,050 9.79 1.66 -6.97% 

Dầu khí 

PLX 1,804,106 2,628 12.71 1.68 0.69% 
PVD 13,807,496 781 32.86 0.98 6.79% 
PVT 6,802,825 2,926 8.32 1.10 1.45% 
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TIN KINH TẾ TÀI CHÍNH 

 

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên mức lãi 

suất 5,25% đồng thời cho rằng vẫn cần thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt trong một thời gian bất chấp triển 

vọng kinh tế ảm đạm. 

 

Đây là lần thứ hai BoE quyết định duy trì mức lãi suất nói trên sau cuộc họp về chính sách tiền tệ mà ngân 

hàng này tiến hành hồi tháng 9. Động thái giữ nguyên mức lãi suất cao kỷ lục trong vòng 15 năm qua cho thấy 

MPC tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận kiểm soát lạm phát bằng cách giữ chi phí vay ở mức cao hiện nay cho 

tới khi lạm phát giảm xuống mức mục tiêu là 2% trên cơ sở bền vững.  

 

 

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ chi hơn 17.000 tỷ yen (113 tỷ USD) nhằm giảm bớt 

tác động kinh tế do lạm phát tăng, trong đó sẽ bao gồm cắt giảm thuế. Theo ông Kishida, gói kinh tế này sẽ 

bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng; các biện pháp 

cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú.Để tài trợ một phần của gói chi tiêu này, chính phủ sẽ lập dự 

toán bổ sung 13.100 tỷ yen cho năm tài chính hiện hành. 

 

Tổng thống Vladimir Putin đã ký ban hành đạo luật thu hồi việc Nga phê chuẩn Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân 

Toàn diện (CTBT). Hãng tin Reuters đưa tin, ông Putin cho biết động thái này giúp Nga bình đẳng với Mỹ. 

Theo tài liệu công bố trên cổng thông tin chính phủ Nga, quyết định có hiệu lực thi hành ngay lập tức. Nga cho 

biết sẽ không nối lại thử nghiệm hạt nhân trừ khi Mỹ làm như vậy, và việc hủy phê chuẩn không làm thay đổi 

trạng thái hạt nhân hoặc cách Moscow chia sẻ thông tin về các hoạt động hạt nhân quốc gia. 

 

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2023,184 công ty ở quốc gia Nam 

Á đã tiến hành IPO, lập kỷ lục chưa từng có. Dữ liệu cho thấy chỉ riêng tháng 10 đã chứng kiến 30 công ty bắt 

đầu giao dịch trên thị trường niêm yết tại Ấn Độ, thậm chí vượt mặt cả những thị trường lớn như Mỹ, Trung 

Quốc và Hồng Kông. Các chỉ số chứng khoán Ấn Độ đã chạm mức kỷ lục vào đầu năm nay, với thu nhập 

được nâng cao và nền kinh tế tăng trưởng bất chấp lãi suất cao nhất kể từ năm 2018. Nhu cầu của các nhà 

đầu tư ở quốc gia đông dân nhất thế giới cũng tăng lên khi kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. 

 

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc có thể tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái 

Bình Dương (APEC) tại San Francisco ngày 15-17/11 theo lời mời của Tổng thống Biden.Phát biểu tại cuộc 

họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc 

"không thay đổi". Bà từ chối cung cấp thông tin chi tiết về chương trình nghị sự của Tổng thống Biden, song 

cho rằng cuộc hội đàm giữa ông Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể khó khăn. 

Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục giữ lãi suất ở mức 5,25%  

Nhật Bản chi 113 tỷ USD giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng  

Tổng thống Putin ký luật thu hồi phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân  

Ấn Độ vượt mặt Mỹ và Trung Quốc, trở thành điểm nóng IPO   

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ diễn ra vào tháng 12  
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TIN DOANH NGHIỆP 

 

Trong tháng 10, doanh thu của Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNG đạt 570 tỷ đồng, tương đương cùng 

kỳ năm 2022. Tính chung 10 tháng năm 2023, doanh thu của TNG đạt trên 6.000 tỷ đồng, tăng 178 tỷ đồng so 

với cùng kỳ (tương đương tăng 3%).  

 

CTCP Thép Pomina (Mã POM) vừa công bố báo cáo tài chính Quý 3 với doanh thu đạt 503,5 tỷ đồng, giảm 

83,1% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 508,7 tỷ đồng cho thấy tình trạng kinh doanh dưới giá vốn vẫn 

đang tiếp diễn. Kết quả lợi nhuận gộp của POM ghi nhận ở mức âm 5,2 tỷ đồng.  

 

Công ty Cổ phần Gemadept (mã chứng khoán: GMD) đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ 

phần của công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải. Được biết, Cảng Nam Hải có tổng cộng 1.000.000 cổ 

phần phổ thông, mệnh giá của mỗi cổ phần là 100.000 đồng. Theo đó, Gemadept dự kiến chuyển nhượng 

toàn bộ 999.800 cổ phần phổ thông đang sở hữu, tương đương 99,98% cổ phần của Cảng Nam Hải.  

 

Ngày 2/11, tại Trung tâm Samsung R&D – Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 

Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (LTG) đã ký kết và trao đổi Ý 

định thư Tài trợ gói tín dụng 90 triệu USD giữa LTG và Ngân hàng Phát triển doanh nghiệp (Dutch 

Entrepreneurial Development Bank - FMO).  

 

Sở Xây dựng TP.Hồ Chi Minh vừa có văn bản thông báo 1.043 căn hộ thuộc Dự án khu nhà ở cao tầng Công 

ty Khang Phúc tại P.An Lạc, Q.Bình Tân (tên thương mại là The Privia) do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh 

doanh Nhà Khang Phúc làm chủ đầu tư đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Nhà 

Khang Phúc hiện là công ty con do Nhà Khang Điền sở hữu 100% vốn.  

The Privia là một trong những dự án trọng điểm của Nhà Khang Điền, nằm ở Q.Bình Tân là nơi có mật độ dân 

cư đông đúc và nhu cầu nhà ở cao. MAS hiện đánh giá, dự án The Privia sẽ có giá bán dao động từ 52 - 56 

triệu đồng/m2 (trước VAT).Tập đoàn PC1 vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty Phát 

triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng (NHIZ). Theo đó, PC1 sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ 70% vốn 

góp của Asia Dragon Trading tại Công ty Phát triển Khu công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng về trực tiếp sở 

hữu 

 
 

 

 TUYÊN BỐ MIỄN TRÁCH NHIỆM 

 

Công bố KQKD  TNG

VHM 

Công bố KQKD  POM 

Tin doanh nghiệp  GMD 

Tin doanh nghiệp  LTG 

Tin doanh nghiệp  KDH 
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Bản quyền năm 2022 thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank 

Securities). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy và và 

VietinBank Securities không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo 

này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của VietinBank Securities. Không 

một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ 

chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao chép, tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi 

chưa được phép của VietinBank Securities. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

  

Phan Thị Thu Hường  

Chuyên viên phân tích  

huongptt@cts.vn 

SĐT: (+84) 969 405 333 
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